
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN

STT MSSV NGÀY SINH LỚP
ĐIỂM TRUNG BÌNH

(THANG ĐIỂM 4)
GHI CHÚ

1 97512302936 Phan Thị Thanh Phương 30/03/2005 23LOG 0.00

2 74802302850 Nguyễn Trình Đức 22/06/2005 23HTDL 0.00

3 34012303068 Võ Ngọc Khánh Linh 05/09/2004 23EMAR 0.00

4 34012303069 Lê Ngọc Trà My 20/05/2004 23EMAR 0.00

5 97222303172 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 18/09/2005 23DTA2 0.00

6 97222303012 Đặng Yến Phi 31/08/2005 23DTA2 0.00

7 97222303178 Trần Minh Thư 04/01/2005 23DTA2 0.00

8 81012302871 Nguyễn Trung Kiên 27/07/2005 23DPM 0.00

9 97812303039 Nguyễn Ngọc Triệu Uyên 26/01/2005 23DKS 0.00

10 31012302895 Nguyễn Quốc Khánh 22/03/2005 23DAI 0.00

11 97312202794 Nguyễn Quốc Anh 06/08/2004 22TLH 0.00

12 97312202795 Nguyễn Ngọc Trâm 06/11/2004 22TLH 0.00

13 97222202640 Đỗ Đông Anh 06/01/2004 22DTA 0.00

14 97222303014 Đỗ Thị Mỹ Quyên 30/09/2005 23DTA2 0.29

15 97222302984 Dương Quang Kiệt 03/10/2005 23DTA2 0.33

16 81012302881 Lý Minh Quân 06/02/2005 23DPM 0.33

17 97222303013 Phạm Đình Quang 18/10/2005 23DTA2 0.38

18 73402303135 Trần Quang Huy 25/09/2005 23TMDT 0.56

19 94012202716 Nguyễn Phan Minh Khánh 11/11/2003 22DKD 0.64

20 64012202777 Đặng Ngọc Vũ 12/05/2003 22DDN 0.67

21 97812303026 Võ Tuấn Kiệt 11/11/2005 23DKS 0.69

22 94012202747 Trần Đức Thịnh 30/05/2004 22DKD 0.75

23 97382202620 Đào Đức Anh 15/12/2004 22DLKT 0.76

24 87222202643 Diệc Uyển Di 30/10/2004 22DTA 0.80

25 64012102308 Phạm Bá Thạch 07/12/2003 21DDN 0.80

26 97222303019 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 24/01/2005 23DTA2 0.82

27 81012302856 Kiều Quang Bình 12/11/2005 23DPM 0.82

28 81012302869 Nguyễn Hữu Gia Khánh 05/03/2005 23DPM 0.89
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STT MSSV NGÀY SINH LỚP
ĐIỂM TRUNG BÌNH

(THANG ĐIỂM 4)
GHI CHÚHỌ TÊN SV

29 97812303023 Lê Bảo An 16/04/2005 23DKS 0.92

30 97812202660 Nguyễn Phan Quốc Tuấn 15/02/2004 22DKS 0.92

31 94012202773 Nguyễn Đăng Khoa 06/07/2003 22DKD 0.94

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thùy Dung

TPHCM, ngày 15 tháng 01 năm 2025


